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KHỐI LỚP NHỠ
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	I. 1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	II. a. Phát triển vận động

	Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT1.Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh. 

	* Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
- Hô hấp: Thổi nơ bay 

- Tay vai: Đưa lên cao, gập trên vai 

- Bụng lườn: Nghiêng người sang 2 bên. 

- Chân: Khuỵu gối 

- Bật: Bật tách chân, khép chân

* Tay vai: Hai tay đưa lên vai, sang ngang 

	Hoạt động thể dục buổi sáng.

- Hoạt động học: Thể dục (Tiến hành bài tập phát triển các nhóm cơ và hô hấp trước khi bước vào hoạt động vận động cơ bản).
- Hoạt động học: Trẻ thực hiện các vận động cơ bản:

- Thể dục:
+ Đi bước dồn ngang 
+ Chạy theo bóng và bắt bóng bằng 2 tay 

	Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất vận động

	MT2.Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận đông.
	- Đi bước dồn ngang 

	Hoạt động học:
+ Thể dục: Đi bước dồn ngang 

	MT3: Trẻ kiểm soát được vận động khi thực hiện 
	- Chạy theo bóng và bắt bóng bằng 2 tay 
	Hoạt động học:  
- Thể dục :Chạy theo bóng và bắt bóng bằng 2 tay

	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

	Biết  một số món ăn, thực phẩm thông thư​ờng và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	MT8. Trẻ biết được một số thực phẩm cùng nhóm
	- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)
	- Hoạt động ăn ngủ 

+ Cô giới thiệu tên các món ăn trong thực đơn hằng ngày giúp trẻ nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)

- Hoạt động góc

+ Góc phân vai: Gia đình, siêu thị

	Thực hiện một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	MT12. Trẻ biết thực hiện một số việc được nhắc nhở
	- Trẻ rèn các thao tác rửa tay bằng xà phòng.
- Tự thay quần áo khi bị bẩn
	- Tổ chức mọi lúc mọi nơi cho trẻ.
- Hoạt động vệ sinh cá nhân: Cho trẻ rửa tay sau khi chơi.
+ Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt dưới vòi nước chảy trước và khi ăn cơm.

- Chơi, hoạt động theo ý thích

+ Rèn kỹ năng mặc quần áo, xếp, gấp quần áo

	Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ

	MT14. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống. 

	- Mời cô ăn, mời bạn ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ. 
- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều các loại thức ăn khác nhau

- Không ăn thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã
	Hoạt động ăn, ngủ:

- Rèn cách ăn uống đầy đủ chất, ăn các loại có trong thực đơn ăn trưa. Giáo dục trẻ nên ăn đồ ăn đã nấu chín.

	III. 2. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	IV. Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản

	MT26. Sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản. 
	- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	Hoạt động góc:
- Góc xây dựng: Xây lăng bác, xây nhà sàn  
- Hoạt động ngoài trời
+ Xếp hình bằng sỏi đá 

	Nhận biết số đếm, số lượng

	MT30.Trẻ đếm được trên đối tượng trong phạm vi 10 


	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	Hoạt động học: 

- LQVT: Đếm đến 9. Nhận biết số lượng 9

- LQVT: Ôn số lượng  từ 1-9 
Hoạt động góc:
- Góc học tập: 

+ Đếm số lượng nhóm đối tượng đến 9

	Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	MT49: Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội

	- Tên, đặc điểm nổi bật của một số lễ hội
	 - Hoạt động học:

+ KPXH: Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ
 - Chơi, hoạt động theo ý thích:

- Trẻ cùng cô trang trí khung ảnh của Bác
+ Hoạt động góc: Biểu diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác 

	3. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	 Nghe và hiểu lời nói

	 MT52. Trẻ hiểu được nghĩa một số từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ.. 

	- Nghe, hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Cô nhắc nhở trẻ trong giao tiếp với cô, với các bạn

- Hoạt động ngoài trời

+ TCVĐ: Kéo co

+ TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi, hoạt động theo ý thích:

+ Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ

	Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	MT58. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao. 
	- Đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ …. phù hợp với độ tuổi


	Hoạt động học: 
- LQVH: Thơ : Bác Hồ của em 

- LQVH : Truyện ”Quả táo của Bác Hồ” 

	MT61. Trẻ sử dụng  được  các  từ như: “mời  cô”; “mời  bạn” “cảm ơn”;  “xin lỗi” ... trong giao tiếp
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép

	- Hoạt động trả trẻ
+ Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ (ông bà) khi đi học về.

- Hoạt động ăn, ngủ:

+ Trẻ biết xếp hàng khi nhận cơm và mời cô mời các bạn khi ăn cơm.

Mọi lúc mọi nơi

	MT62. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở. 
	- Nói, thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	- Mọi lúc mọi nơi

- Hoạt động góc: 

Góc phân vai: 

+ Gia đình, bác sĩ

+ Siêu thị, bán hàng
+ Cửa hàng bán đồ lưu niệm, siêu thị, phòng khám bệnh
Góc xây dựng: 

+ Xây lăng Bác

+ Xây nhà sàn Bác Hồ

	4. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	 Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	MT74. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.
	- Xem tranh ảnh về Bác Hồ, lăng Bác Hồ.

	- Hoạt động học 
KPXH: Trò chuyện về tình cảm của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
- Hoạt động góc

+ Góc thư viện: 

+ Xem tranh kể chuyện về Bác Hồ

- Hoạt động đón trẻ
+ Trò chuyện cùng trẻ về Bác 
- Hoạt động chiều 

+ Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ

	Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	MT75. Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ. 

	- Kính trọng và yêu quý Bác Hồ.


	Hoạt động học

- Thơ: Bác Hồ của em 

- Truyện: Qủa táo của Bác Hồ 

- Hát: Em mơ gặp Bác Hồ 

	Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT79. Trẻ chú ý nghe khi cô, bạn nói. 
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép. Chú ý lắng nghe khi cần thiết.

- Không nói leo, không ngắt lời người khác.
	- Chơi hoạt động theo ý thích

+ Rèn trẻ kỹ năng lịch sự khi giao tiếp, không nói leo, không ngắt lời người khác
* Hoạt động góc

- Góc xây dựng

+ Xây lăng Bác 

- Góc phân vai

+ Gia đình, siêu thị, bác sĩ 
- Góc nghệ thuật

+ Hát các bài hát về chủ đề về Bác Hồ 

-  Góc thiên nhiên 

+ Chăm sóc cây xanh 

-  Góc thư viện

+ Xem tranh kể chuyện về Bác  Hồ 

- Mọi lúc mọi nơi

	5. PHÁT TRIỂN THẪM MỸ

	 Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật.

	MT89. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát

	Hoạt động học
- Âm nhạc: Hát “Em mơ gặp Bác Hồ”
Hoạt động góc

- Góc âm nhạc: 

+ Biểu diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác

+ Hát các bài hát về chủ đề về Bác Hồ 

	Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

	MT91. Trẻ biết cách phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.)
	Sử các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm tạo hình (vẽ, nặn, xé, dán)
	- Hoạt động học:

+ Tạo hình: Trang trí khung ảnh mừng sinh nhật Bác Hồ 
- Chơi, hoạt động theo ý thích

+ Trang trí dây hoa 

- Hoạt động ngoài trời
+ Cho trẻ chơi tự do, sáng tạo ở góc tạo hình dưới sân trường.

	MT95. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	- Sử dụng các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	- Hoạt động ngoài trời

+ Cho trẻ chơi tự do, sáng tạo ở góc tạo hình dưới sân trường.

	Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật

	MT97. Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc. 
	- Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc. 


	- Hoạt động góc

+ Góc âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác
- Chơi, hoạt động theo ý thích

+ Trẻ hát múa theo giai điệu các bài hát trong chủ đề 


· Lễ hội: Tổ chức các hoạt động mừng sinh nhật Bác 
